
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 9 

Từ ngày 02/09/2024 đến ngày 06/09/2024 

Nhóm: 25 – 36 tháng 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thụy Thùy Lan - Trương Thị Tuyết Trinh 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ  - Trò 

chuyện 
Nghĩ lễ 

Trò chuyện với trẻ về tên, 

tuổi của trẻ. 

  

(MT 36, MT 61) 

Trò chuyện với trẻ về 

việc chơi thân thiện bên 

cạnh bạn. 

(MT 61) 

Hoạt động học Nghĩ lễ 
CHÀO BÉ ĐẾN LỚP 

(MT 66) 

LÀM QUEN VỚI 

NHÓM LỚP 

(MT 36) 

Hoạt động  

ngoài trời 
Nghĩ lễ 

Quan sát đồ chơi trong góc  

Chơi tự do: Xích đu, cầu 

tuột, bập bênh, ... 

(MT 43, MT 61, MT 65) 

TCVĐ: Bóng tròn to 

Chơi đồ chơi trong sân 

trường 

(MT 10, MT 45) 

Hoạt động góc 
 

Góc tạo hình, âm nhac, văn học, phân vai, xây 

dựng 

Góc tạo hình, âm nhac, văn học, phân vai, xây dựng 

(MT 11, MT 63, MT 67, MT 12, MT 61) 

Vệ sinh 
 

Tập đi vệ sinh đúng nơi quy đinh 

Tập nói với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh. 

(MT 24, MT 23) 



Giờ ăn 
 

Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thưc ăn 

khác nhau. 

Tập xúc cơm. 

(MT 23, MT 22) 

Giờ ngủ 
 

Cô cho trẻ ăn xong, cho trẻ uống nước. Cô lau miệng 

cho trẻ sạch sẽ. Cho trẻ vào chỗ ngủ, mỗi trẻ một 

gối. 

(MT 21) 

Hoạt động  

chiều 
Nghĩ lễ. 

Dạy trẻ cách mở tủ lấy ca 

uống nước 

(MT 24) 

Xem tranh gia đình 

(MT 22) 

 

  



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 9 

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024 

Nhóm: 25 – 36 tháng 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thụy Thùy Lan - Trương Thị Tuyết Trinh 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Trò 

chuyện 

Trò chuyện với trẻ về 

việc chơi thân thiện bên 

cạnh bạn. 

(MT 61) 

Trò chuyện với trẻ về 

tên, tuổi của trẻ. 

(MT 36, MT 61) 

Trò chuyện với trẻ về 

việc chơi thân thiện bên 

cạnh bạn. 

(MT 61) 

Trò chuyện với trẻ về 

việc đi dép và đội mũ 

khi sân chơi. 

(MT 25) 

Trò chuyện với trẻ về 

cách cầm bút di màu. 

(MT 65, MT 70) 

Hoạt động  

học 

LÀM QUEN VỚI 

NHÓM LỚP 

(MT 36) 

NHẬN BIẾT TÊN 

CÔ VÀ BẠN. 

(MT 36) 

TRÒ CHƠI CHẠY 

VỀ PHÍA CÔ  

(MT 45) 

TẬP TRẺ BIẾT LẤY 

CA UỐNG NƯỚC 

(MT 23, MT 65) 

BÉ TÀI THẾ  

(MT 43, MT 65) 

ĐỒ DÙNG CỦA BÉ. 

(MT 43, MT 45, MT 

54, MT 65) 

BÉ CHƠI VỚI ĐẤT 

NẶN 

(MT 11, MT 65, MT 

69, MT 61) 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sat cong viec cua co 

giao 

Chơi tự do: Xích đu, cầu 

tuột, bập bênh, ... 

(MT 45, MT 51, MT 54, 

MT 61, MT 65, MT 62) 

Quan sát các góc chơi 

và đồ chơi trong góc 

Chơi tự do với cầu 

tuột, bập bênh... 

(MT 43, MT 65, MT 

61) 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự do 

(MT 65, MT 10) 

Quan sát đồ chơi trong 

góc  

Chơi tự do: Xích đu, 

cầu tuột, bập bênh, ... 

(MT 43, MT 61, MT 

65) 

TCVĐ: Bóng tròn to 

Chơi đồ chơi trong 

sân trường 

(MT 10, MT 45) 

Hoạt động  

góc 

Góc tạo hình, âm nhac, văn học, phân vai, xây dựng 

Góc tạo hình, âm nhac, văn học, phân vai, xây dựng 

(MT 11, MT 63, MT 67, MT 12, MT 61) 

Vệ sinh Tập đi vệ sinh đúng nơi quy đinh 



Tập nói với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh 

Vứt rác đúng nơi quy đinh 

(MT 24, MT 23) 

Giờ ăn 

Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thưc ăn khác nhau 

Lau mặt, miệng, uống nước sau khi ăn xong 

Tập xúc cơm 

(MT 23, MT 22) 

Giờ ngủ 

Cô cho trẻ ăn xong, cho trẻ uống nước. Cô lau miệng cho trẻ sạch sẽ. Cho trẻ vào chỗ ngủ, mỗi trẻ một gối 

Trẻ nào khó ngủ cô dỗ dành trẻ để trẻ ngủ. Trẻ nằm vào chỗ cô mở nhạc nhẹ nhàng du dương cho trẻ nghe 

(MT 21) 

Hoạt động 

chiều 

Xem Tranh Gia Đình 

TC " chiec tui bi mat " 

(MT 36, MT 45, MT 58) 

Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi 

quy đinh và ăn xong 

phải lấy giấy lau miệng 

(MT 23) 

Dạy trẻ một số thói quen 

trong ăn uống như: Cách 

cầm muỗng xúc cơm ăn,  

tự dẹp chén muỗng khi ăn 

xong, tự cầm ca uống 

sữa... 

(MT 22) 

Dạy trẻ cách mở tủ 

lấy ca uống nước 

(MT 24) 

Xem Tranh Gia Đình 

(MT 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 9 

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024 

Nhóm: 25 – 36 tháng 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thụy Thùy Lan - Trương Thị Tuyết Trinh 

Giờ sinh  

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Trò 

chuyện 

Trò chuyện với trẻ  

về thói quen chào  

hỏi khi đến lớp. 

(MT 52) 

Trò chuyện với trẻ về  

một số  

việc tự phục vụ như: tự 

xúc cơm ăn,tự dọn dẹp  

tô muỗng sau khi ăn 

xong. 

(MT 24) 

Trò chuyện với trẻ về 

việc đội nón và mang 

giầy dép khi ra chơi 

ngoài trời ngoài sân. 

(MT 25, MT 45) 

Trò chuyện với trẻ về 

tên của một số  

đồ dùng đồ chơi trong 

lớp. 

(MT 43) 

Trò chuyện với trẻ 

về việc tự xúc cơm 

ăn,tự lấy ca uống 

nước. 

(MT 24) 

Hoạt động  

học 

BÉ VUI ĐẾN LỚP 

(MT 52, MT 53, MT 

58) 

TRẺ BIẾT TÊN CÔ 

GIÁO, TÊN BẠN. 

(MT 45, MT 65, MT 

36) 

BÉ VUI TRUNG 

THU 

(MT 45, MT 70) 

ĐI THEO HIỆU 

LỆNH 

(MT 1, MT 3, MT 65) 

BÉ CHƠI VỚI ĐẤT 

NẶN 

(MT 45, MT 11, MT 

65, MT 53, MT 69, 

MT 54) 

BÀI THƠ " CHÁU 

CHÀO ÔNG Ạ ! " 

(MT 59, MT 47, 

MT 48, MT 54, MT 

52) 

BÉ CHƠI TRÒ 

CHƠI ĐỒNG DAO 

:CON GÀ 

(MT 50, MT 52) 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát các đồ chơi 

trong sân trường 

Dung Dăng Dung Dẻ 

Chơi tự do: ném bóng, 

 Quan sát công việc của 

cô giáo 
 

- TCVĐ : Bóng tròn to 

 

- TC: Bóng tròn to 



- Chơi tự do: ném 

bóng, bắt bướm, đi theo 

bước chân, chui qua 

cổng.... 

(MT 45, MT 51, MT 

62, MT 54) 

bắt bướm, đi theo bước 

chân, chui qua cổng.... 

(MT 45, MT 10, MT 

25, MT 62, MT 65, 

MT 61) 

Chơi tự do: ném bóng, 

bắt bướm, đi theo bước 

chân, chui qua cổng.... 

(MT 45, MT 62, MT 

65, MT 54, MT 51, MT 

61) 

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời: ném bóng, 

bắt bướm, đi theo bước 

chân, chui qua cổng.... 

(MT 61, MT 45, MT 

62, MT 10) 

- Chơi tự do: ném 

bóng, bắt bướm, đi 

theo bước chân, chui 

qua cổng.... 

(MT 45, MT 61, 

MT 62, MT 10) 

Hoạt động  

góc 

Góc Chơi tập 

- Bế em 

Góc hoạt động với đồ vật 

-  Xâu vòng tặng bạn. 

- Chơi với đất năn 

- Di màu một số tranh ảnh về đồ chơi. 

Góc vận động 
- Vận động theo nhạc bài hát 

Góc xây dựng 

 xây hàng rào 

(MT 45, MT 59, MT 12, MT 70, MT 63, MT 68, MT 64, MT 61, MT 11, MT 13, MT 65) 

Vệ sinh 

Tập đi vệ sinh đúng nơi quy đinh 

Tập nói với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh 

Vứt rác đúng nơi quy định 

(MT 24, MT 26, MT 23) 

Giờ ăn 
- Cô giáo dục đinh dưỡng trước khi ăn cho 

- Tập trẻ cầm thìa xúc cơm ăn, ăn hết suất của mình, chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.(MT 22, MT 24) 



Giờ ngủ 
Làm Quen Chế Độ Ngủ 1 Giấc 

(MT 21) 

Hoạt động 

chiều 

- Xem tranh về gia đình 

bé 

- TC “Chiếc túi bí mật” 

(MT 58, MT 36, MT 

45) 

ĐD: Nu na nu nống 

 

 

(MT 47, MT 50, MT 

65) 

Cho trẻ thực hiện tập. 

(MT 45) 

Hát: Ồ sao bé không lắc 

 

 

(MT 68) 

Tập trẻ chào hỏi cô, ba 

mẹ và ông bà khi đi 

học 

(MT 52) 

Bé thực hiện tập tô 

màu. 

(MT 70, MT 65) 

 

  



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 9 

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024 

Nhóm: 25 – 36 tháng 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thụy Thùy Lan - Trương Thị Tuyết Trinh 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Trò 

chuyện 

Trò chuyện với trẻ về 

việc lấy và đội mũ , 

biết đi dép khi đi ra 

sân. 

(MT 25) 

Trò chuyện: khi đến lớp 

thì mình phải làm gì 

(chào cô và ba mẹ khi 

đến lớp) 

(MT 52) 

Trò chuyện để trẻ 

nói,diễn đạt về các nhu 

cầu của trẻ khi trẻ ở lớp. 

(MT 53) 

Trò chuyện với trẻ thói 

quen chào hỏi khi đến 

lớp. 

(MT 52) 

Trò chuyện với trẻ về 

một số việc tự phục vụ 

như tự xúc cơm ăn,tự 

dọn dẹp tô muỗng sau 

khi ăn xong. 

(MT 24) 

Hoạt động  

học 

BÉ LÀM QUEN 

VỚI KHỐI GỖ 

(MT 65, MT 45, MT 

13) 

ĐI THEO HIỆU 

LỆNH 

(MT 1, MT 3, MT 62) 

DẠY HÁT "LỜI 

CHÀO BUỔI SÁNG"  

(MT 68, MT 65, MT 

59) 

TRÒ CHƠI CẢM 

GIÁC CỦA BÉ 

(MT 43, MT 65) 

BÉ CHƠI XÂU HẠT 

(MT 12, MT 65) 

BÀI THƠ " CHÁU 

CHÀO ÔNG Ạ ! "(2) 

(MT 51, MT 54, MT 

48) 

TRÒ CHƠI ĐỒNG 

DAO CON CÓC 

(MT 10, MT 65) 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát và gọi tên 

các loại đồ chơi 

 

- Chơi tự do: câu cá, 

chui qua ống, đi theo 

dấu chân, ném bóng... 

(MT 65, MT 54, MT 

51) 

Trò Chơi: Dung Dăng 

Dung Dẻ 

Chơi tự do: ném bóng, 

bắt bướm, chui qua ống, 

xích đu.... 

(MT 10, MT 62, MT 

45) 

- Quan sát và gọi tên các 

loại đồ chơi 

 

- Chơi tự do: ném bóng, 

đi theo dấu chân, cầu 

tuột,.... 

(MT 36, MT 45, MT 

43) 

 

- TC: Bóng tròn to 

- Chơi tự do: bắt bướm, 

ném bóng, chui qua 

ống, cầu tuốt,... 

(MT 10, MT 25, MT 

62) 

- Dạo chơi, tham quan 

các lớp 

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

(MT 25, MT 10, MT 

45) 



Hoạt động 

 góc 

Góc chơi tập 

- Bế em 

Góc hoạt động với đồ vật 

-  Xâu vòng  

- Chơi với đất năn 

- Di màu một số tranh ảnh về đồ chơi. 

Góc xây dựng 

Xây hàng rào cho trường MN 

Góc đọc sách 

Xem tranh 

(MT 61, MT 67, MT 43, MT 63, MT 59, MT 58, MT 12, MT 70, MT 11, MT 45, MT 13) 

Vệ sinh 

Tập đi vệ sinh đúng nơi quy đinh 

Tập nói với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh 

Vứt rác đúng nơi quy định 

(MT 24, MT 23) 

Giờ ăn 
Bữa ăn của bé  

(MT 24, MT 22) 

Giờ ngủ 
Làm Quen Chế Độ Ngủ 1 Giấc 

(MT 21) 

Hoạt động 

chiều 

Xem tranh và trò chuyện 

về nhân vật trong tranh 

(MT 65, MT 54, MT 67) 

Xem một số bài đồng 

dao: " Chi chi chành 

chành, Nu na nu nống" 

(MT 50, MT 45, MT 47) 

Dạy trẻ biết chào ba mẹ 

ông bà khi đi học về  

(MT 52, MT 64) 

Ôn lại bài thơ" Cháu 

chào ông ạ" 

(MT 48, MT 51, MT 

45) 

Tập trẻ cất đồ dùng 

như: "Ba lô, gối mền" 

vào đúng nơi quy 

định. Trẻ thực hiện 

tập. 

(MT 70, MT 62, MT 

65) 



 


